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Câu 1. (6,0 điểm) 



a) Đọc thông tin sau, dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Indonesia lại xảy ra động đất với cường độ mạnh?

 
- Ngày 17/7/2006: Động đất 7,7 độ gây sóng thần ở vùng biển phía nam của đảo Java, Indonesia. Sóng cao hơn 3 m và tiến sâu vào đất liền khoảng 200 m tàn phá làng mạc, nhà cửa và khiến hơn 668 người thiệt mạng, ít nhất 65 người mất tích.

 
- Ngày 28/9/2018: thành phố Donggala và Palu, trên đảo Trung Sulawesi của Indonesia liên tục hứng chịu 2 trận động đất mạnh 6,1 độ (lúc 15 giờ) và 7,5 độ (lúc 18 giờ) làm rung chuyển cả khu vực. Toàn bộ vịnh đã bị tấn công bởi sóng thần với chiều cao 2,2-6m và vào sâu khoảng 500m tính từ bờ biển.

https://www.vietnamplus.vn/nhung-tran-song-than-tan-pha-tham-khoc-nhat-tren-the-gioi/543537.vnp

b) Dưới tác động của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, theo em, hiện tượng Trái Đất nóng lên tác động đến các thành phần tự nhiên khác như thế nào ?

Câu 2. (4,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau đây và kiến thức đã học, hãy: 


a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân thành thị trên thế giới từ năm 1970 đến năm 2015.


b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi dân số thành thị, tỉ lệ dân thành thị trên thế giới từ năm 1970 đến năm 2015.
Dân số thế giới qua các năm (giai đoạn 1970 – 2015)
(Đơn vị: tỉ người)
	Năm
	1970
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010
	2015

	Dân số thành thị
	1,35
	1,53
	1,75
	2,00
	2,29
	2,57
	2,86
	3,20
	3,57
	3,96

	Dân số thế giới
	3,68
	4,06
	4,44
	4,85
	5,31
	5,74
	6,13
	6,52
	6,93
	7,35


Nguồn : http://vienthongke.vn/tin-tuc/43-tin-tuc/2560-thong-ke-dan-so-the-gioi-nam-2017
Câu 3. (6,0 điểm)



a) Dựa vào bảng số liệu sau đây, hãy nêu nhận xét và giải thích sự khác nhau trong cơ cấu sản lượng điện giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản trên thế giới năm 2017. 

	Tên nước
	Sản lượng điện theo các nguồn năng lượng (tỷ kWh)

	
	Tổng số
	Dầu
	Khí tự nhiên
	Than
	Nguyên tử
	Thủy điện
	Năng lượng tái tạo
	Khác

	Thế giới
	25551.3
	883.0
	5915.3
	9723.4
	2635.6
	4059.9
	2151.5
	182.6

	%
	100,0
	3,5
	23,1
	38,1
	10,3
	15,9
	8,4
	0,7

	Hoa Kỳ
	4281.7
	22.7
	1368.7
	1314.0
	847.3
	296.5
	418.9
	13.6

	%
	100
	0,5
	32,0
	30,7
	19,8
	6,9
	9,8
	0,3

	Thổ Nhĩ Kỳ
	295.6
	2.0
	108.2
	97.6
	-
	58.4
	29.4
	-

	%
	100
	0,7
	36,6
	33,0
	-
	19,8
	9,9
	-


Nguồn: BP Statistical Review of World Energy June 2018..

b) Hiện nay ngành công nghiệp cơ khí trên thế giới được phân bố ở đâu? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phân bố công nghiệp cơ khí hiện nay trên thế giới.

Câu 4. (4,0 điểm)


a) Giải thích vì sao các hải cảng lớn trên thế giới ở thế kỉ trước tập trung ở Đại Tây Dương, đến thế kỉ XXI tập trung ở Thái Bình Dương?


b) Phân tích sự khác nhau về vai trò và đặc điểm sinh thái giữa cây công nghiệp và cây lương thực.

Hết

Thí sinh được sử dụng tập bản đồ Địa lí lớp 10. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………… SBD:………………. Phòng thi: ……..
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